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Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Thảo – Nguyễn thị Ngọc Hòa 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/11 đến 08/11
	Tuần 2
Từ 11/11 đến 15/11
	Tuần 3
Từ 18/11 đến 22/11
	Tuần 4
Từ 25/11 đến 29/11
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Cô trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ, quan tâm tới sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép và điều chỉnh ăn mặc phù hợp thời tiết khi cần.
- Cô hỏi han động viên trẻ để trẻ yên tâm và yêu thích đến lớp
- Cô nhắc trẻ cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định.
- Giáo dục trẻ biết cách giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định sau khi chơi
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng chống một số dịch bệnh theo mùa.
- Cô giới thiệu và hướng dẫn trẻ chơi một số nội dung chơi ở các góc mở trong ngày 
* Tập thể dục sáng (tập thể dục theo nhạc chung của nhà trường):
+ Đi vòng tròn theo các tư thế
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra.
+ Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên.
+ Bật: “Tách và chụm chân”.
+ Điều hoà: Hai tay đưa từ trên vòng xuống dưới rồi đưa lên cao 
	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện:
- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà thân yêu của trẻ: Nhà con có mấy tầng? Nhà con có màu gì? Nhà con có nhiều phòng không? Phòng con ở tầng mấy? Phòng ngủ của con có màu gì? Con làm gì để bảo vệ ngôi nhà của mình?...
- Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình, tình cảm gia đình. Con có thể kể được tên mình, tên bố mẹ và các thành viên trong gia đình mình không? Nói cho trẻ hiểu gia đình là điều quan trọng tuyệt vời nhất, gia đình là nơi luôn chia sẻ cùng các con niềm vui cũng như nỗi buồn. Con sẽ làm như thế nào để thể hiện tình cảm với ông, bà bố, mẹ? Trong gia đình con có những ai? Trong gia đình ai là người yêu thương gần gũi con nhất? Cả nhà con thường làm gì cùng nhau? Nhà con yêu thương nhau như thế nào?... (MT37) 
- Trò chuyện với trẻ về ngày hội của các cô giáo: Ngày đó là ngày nào? Các hoạt động gì diễn ra trong ngày nhà giáo Việt Nam? Bé nói lời chúc như thế nào với cô giáo? Bé đã làm gì để tặng cô?. Bé thể hiện tình cảm như thế nào với cô giáo của mình? ...
- Trò chuyện về đồ dùng dễ gấy nguy hiểm xung quanh bé. Thế nào là đồ gây nguy hiểm? Đặc điểm của những đồ vật ấy là gì? Cách sử dụng những đồ vật đó để an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh?... 
	MT37

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- DH(TT): Nhà của tôi
- Nghe: Rì rà rì rầm
- TC: Ai nhanh nhất 
	Âm nhạc
- DH(TT): Múa cho mẹ xem
- Nghe: Cả nhà thương nhau
- TC: Bạn nào hát 
	Âm nhạc
+ VTTTTC: Cô và mẹ
+ Nghe: Ước mơ xanh
+ TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 
	Âm nhạc
- DH(TT): Bé quét nhà
- Nghe: Niềm vui gia đình
- TC: Ai đoán giỏi 
	MT38, MT77, MT3, MT45, MT74, MT68, MT34, MT60

	
	T3
	Làm quen với toán
NB - PB hình tròn, hình vuông 
	Làm quen với toán
Ôn NB-PB hình tam giác, hình chữ nhật (MT45) 
	Làm quen với toán
Ôn NB - PB hình tròn, hình vuông (MT34) 
	Làm quen với toán
Ôn nhận biết hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật (MT34) 
	

	
	T4
	Khám phá
Ngôi nhà thân yêu của bé (MT38) 
	Khám phá
Những người thân trong gia đình bé (MT45) 
	Khám phá
Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (MT60) 
	Khám phá
Đồ dùng nào gây nguy hiểm cho bé (MT45) 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Tô nét con đường 
(Vở tạo hình trang 10) (MT77) 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu tranh gia đình bé
(Bài làm thêm) (MT74) 
	Hoạt động tạo hình
Dán hoa tặng cô nhân ngày 20 - 11 (MT77) 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu đồ dùng nhà bé có
(Bài làm thêm) (MT74) 
	

	
	T6
	Vận động
+ VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo đường dích dắc
+ TCVĐ: Cáo ơi ngủ à (MT3) 
	Văn học
Thơ: Thăm nhà bà (MT68) 
	Vận động
+ VĐCB: Chạy theo đường díc dắc
+ TCVĐ: Ai biết bay (MT3) 
	Văn học
Truyện: Chiếc ấm sành nở hoa (MT60) 
	

	Hoạt động ngoài trời
	* TUẦN I
- Hoạt động có chủ đích
+ Bầu trời ban ngày
+ QS: cây bưởi
+ Quan sát con đường vào vườn cổ tích
+ Quan sát vườn cây thuốc nam
+ Giao lưu tập thể với lớp C1: Trò chơi “Cướp cờ”
- TCVĐ:
+ Ô ăn quan
+ Dung dăng dung dẻ
+ Trời nắng trời mưa
+ Mèo đuổi chuột.
+ Ai nhanh nhất
- Chơi tự chọn
+ Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường
+ Chơi với phấn
+ Chơi với lá cây.
+ Chơi với cát
+ Chơi với các TC vận động trên sân trường (MT60) 
* TUẦN 2:
- Hoạt động có chủ đích
+ Quan sát dãy ghế đá 
+ TN thổi bóng
+ Trò chuyện công việc của bố mẹ
+ Tham quan phòng máy tính
+ Giao lưu tập thể với lớp C3: Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
- Trò chơi vận động
+ Chơi tự do.
+ Tín hiệu
+ Chó sói xấu tính.
+ Nhảy lò cò.
+ Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn:
+ Chơi tự chọn với phấn
+ Chơi với nước
+ Nhặt lá khô về chơi nghé ọ
+ Chơi với đồ chơi trên sân trường
+ Chơi dung dăng dung dẻ 

* TUẦN 3:
- Hoạt động có chủ đích
+ TC về ngày 20/11
+ Quan sát dãy cây cảnh trước sảnh
+ Quan sát thời tiết
+ TN: Núi lửa phun trào
+ Giao lưu tập thể với lớp C4: Trò chơi “Nhảy lò cò”
- Trò chơi vận động
+ Bóng tròn to
+ Tìm bạn thân
+ Thi xem đội nào nhanh
+ Mèo đuổi chuột
+ Bắt bướm
- Chơi tự chọn
+ Chơi với đồ chơi trên sân trường
+ Chơi với cát, nước
+ Vẽ phấn
+ Chăm sóc cây 

* TUẦN 4:
- Hoạt động cô chủ đích:
+ Tham quan phòng Nghệ thuật
+ Quan sát: đồ chơi ngoài trời
+ Trò chuyện đồ vật có thể gây nguy hiểm cho bé
+ Quan sát vườn rau lang
+ TN: Nhuộm màu vải
- Trò chơi vận động:
+ Rồng rắn lên mây
+ Mèo đuổi chuột
+ Mèo và chim sẻ
+ Chuyền bóng
+ Thi xem đội nào nhanh
- Chơi tự chọn:
+ Chơi với đồ chơi trên sân trường
+ Chơi với cát
+ Chơi với gậy 
	MT60

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
- Góc XD: Sưu tầm các công trình xây dựng trên báo, tạp trí (T1). Xây dựng khu công nghiệp (T2); Xây khu phố của bé (T3). Sưu tầm các công cụ nghề xây dựng (T4). (MT40) 

+ Chuẩn bị: Gạch xây nhà, cây, các NVL : hộp nhựa, hồ , băng dính…
- Góc phân vai:
+ Gia đình (Gia đình đi chơi cuối tuần, Bố mẹ đưa bé đi siêu thị..) (MT37) 
+ Bác sĩ ( Bố mẹ đưa bé đi khám sức khỏe)
+ Bán hàng (Bán đồ dùng gia đình: quạt, thức ăn, thời trang của bé…..)
+ Nội trợ nấu bữa cơm gia đình
+ Chuẩn bị: Các món ăn, hoa quả, xoong nồi…
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, bé cùng cô gieo hạt rau….
+ Chuẩn bị: Hạt rau, bình tưới cây, đất,…
- Góc khám phá: Tìm hiểu sự chìm nổi của vật .
+ Chuẩn bị: Bình nước, thìa, bát inox, các đồ chơi nhựa...
- Góc học tập: Làm một số phiếu bài tập : NBPB hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật. Trò chơi các hình.
Ôn sắp xếp theo quy tắc 1:1 (MT32) 
- Góc sách: Xem sách, truyện có nội dung về ngày Nhà giáo Việt Nam; kể chuyện theo tranh
- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh gia đình bé, một số dụng cụ và sản phẩm các nghề,trang trí đồ dùng gia đình mà bé yêu thích, …
- Góc KN: Chuyển nước bằng xi lanh, chuyển nước bằng miếng mút, cách chuyển các vật thể bằng thìa, cách sử dụng kẹp áo
+ Chuẩn bị: Các dụng cụ: xi lanh, mút, cốc, nước... 
	MT40, MT37, MT32

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Nói đúng tên món ăn hàng ngày, thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh.
- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Trẻ tự giác ăn nhiều loại món ăn khác nhau, ăn ngon miệng 
	

	Hoạt động chiều
	* TUẦN 1:
- Rèn kỹ năng rửa mặt đúng quy trình.
- LQVT: Làm Vở BT toán trang 7
- TCDG: Mèo đuổi chuột
- VS cuối tuần: Cô và trẻ lau lá cây và các chậu cây
- Ôn bài thơ: Cô giáo của con
- Nêu gương bé ngoan - văn nghệ cuối tuần 
* TUẦN 2:
- Trò chuyện về các thành viên trong gia đình bé.
- LQVT: Bài tập trang 23
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng quy trình.
- VS cuối tuần: Cô và trẻ lau giá đồ chơi.
- VĐCB: Chạy đổi tốc độ theo hiệu lệnh + TC: Ai nhanh nhất
- Nêu gương bé ngoan + văn nghệ cuối tuần 
* TUẦN 3:
- Rèn kỹ năng chào hỏi lễ phép
- LQVT: Bài tập Trang 24
- TCDG: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do với đồ chơi xếp hình
- Thơ: Bàn tay cô giáo
- Nêu gương bé ngoan + văn nghệ cuối tuần 
* TUẦN 4:
- Rèn kỹ năng đi lên xuống cầu thang đúng cách
- LQVT: Làm bài tập trang 5
- TC: Đồ dùng quen thuộc xung quanh bé (MT68) 
- Lao động cuối tuần: Cô và trẻ nhặt lá vàng góc thiên nhiên
- VĐCB: Bật tại chỗ + TC: Về đúng nhà
- Nêu gương bé ngoan + văn nghê cuối tuần 
	MT68

	Chủ đề - Sự kiện 
	Ngôi nhà thân yêu của bé 
	Cả nhà thương nhau 
	Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 
	Đồ dùng nào gây nguy hiểm cho bé 
	



